
TOÁN 2 - BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và viết kết quả vào chỗ chấm:

Câu 1  Bà ngoại có 60 quả trứng gà và 42 quả trứng vịt. Số trứng vịt ít hơn số trứng gà là:

A.  18 quả B.  28 quả C.  102 quả D.  12 quả

Câu 2  Một sân vận động có 456 khán giả nam và 328 khán giả nữ. Tổng số khán giả có mặt tại

sân vận động là:

A.  784 người B.  774 người C.  794 người D.  782 người

Câu 3  Bể thứ nhất chứa 85 lít nước, bể thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 18 lít. Số lít nước ở bể thứ

hai là:

A.  67 lít B.  103 lít C.  77 lít D.  63 lít

Câu 4  Bạn Nam cắt được 45 bông hoa. Bạn Nữ cắt được nhiều hơn Nam 12 bông hoa. Dựa vào

sơ đồ dưới đây, hãy tính số bông hoa bạn Nữ cắt được:

A.  33 bông B.  57 bông C.  67 bông D.  55 bông

Câu 5  Trên cành cây có 32 con chim họa mi đang hót. Sau đó 15 con bay đi chỗ khác. Số chim

còn lại trên cành là:

A.  47 con B.  27 con C.  17 con D.  23 con

Câu 6  Khối 2 có 185 học sinh, khối 3 có 162 học sinh. Khối 2 có nhiều hơn khối 3 số học sinh là:

A.  347 học sinh B.  13 học sinh C.  23 học sinh D.  33 học sinh

Câu 7  Trong túi có 72 viên bi xanh và đỏ, trong đó có 28 viên bi đỏ. Số viên bi xanh có trong túi

là:

A.  100 viên B.  44 viên C.  54 viên D.  34 viên

II. PHẦN TỰ LUẬN.

Trình bày bài giải chi tiết cho các bài toán sau vào dòng kẻ chấm:

Bài 2  Một kho bãi có 425 thùng hàng. Hôm nay xe tải chở đến thêm 155 thùng hàng nữa. Hỏi

hiện tại trong kho có tất cả bao nhiêu thùng hàng?

Bài giải



Bài 3  Một trại chăn nuôi có 680 con thỏ. Sáng nay người ta đã bán đi 250 con thỏ. Hỏi trại chăn

nuôi còn lại bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

Bài 4  Hôm nay cửa hàng hoa bán được 72 bó hồng và bán ít hơn hôm qua 24 bó. Hỏi hôm qua

cửa hàng bán được bao nhiêu bó hoa hồng?

Bài giải

Bài 5  Vườn nhà Minh có 142 cây vải. Số cây nhãn nhiều hơn số cây vải là 35 cây. Hỏi vườn nhà

Minh có bao nhiêu cây nhãn?

Bài giải

Bài 6  Cuộn dây điện thứ nhất dài 350m. Cuộn dây điện thứ hai dài 280m. Hỏi cuộn dây điện thứ

hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất bao nhiêu mét?

Bài giải

Bài 7  Buổi sáng cửa hàng bán được 125 kg gạo, ít hơn buổi chiều 40 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa

hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải


